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Danh mục loài thủy sản được phép kinh 
doanh
vn.nong-nghiep-thuc-pham.thuy-san-nuoi-trong.danh-muc-loai-thuy-san-duoc-phep-kinh-doanh
Danh mục hiện hành tại Phụ lục IV Thông tư 16/2026/TT-BNNMT. Danh mục có 537 dòng phân loại 
thuộc 9 nhóm; records bên dưới là các mục được trích từ danh mục.

Version 2026.03.09-rf0f030a4ec   ·   Cập nhật 2026-03-09   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

BẢN GHI ĐÃ XÁC MINH

11
bản ghi
11 dòng đầu nhóm cá; chưa phải toàn danh mục

DỮ LIỆU

Cá ali
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá anh vũ
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá ba lưỡi
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá ba sa
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá bã trầu
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá bạc đầu
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá bám đá
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá bám đá
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá bánh lái/Cá cánh buồm
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09
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Cá bảy màu/Cá khổng tước
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Cá bè quỵt/Cá bè vẩu/Cá khế vây vàng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Các loài cá   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.03.09-rf0f030a4ec
Cập nhật: 2026-03-09
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn & Bộ TN&MT — Cục Thủy sản & Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
https://tongcucthuysan.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 16/2026/TT-BNNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217170&orggroupid=4&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 33/2026/TT-BNNMT sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-33-2026-TT-BNNMT-sua-doi-mot-so-Thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-
san-717949.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=196438&pageid=27160
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 16/2026/TT-BNNMT và các phụ lục kèm theo, 
Phụ lục IV
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-16-2026-tt-bnnmt-469071.htm
Cổng thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 16/2026/TT-BNNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217170&pageid=27160&typegroupid=6
Thư Viện Pháp Luật — Tra cứu tình trạng văn bản và các văn bản liên quan đến Thông tư 16/2026/TT-BNNMT
https://thuvienphapluat.vn/page/tim-van-ban.aspx?area=0&keyword=16%2F2026%2FTT-BNNMT&match=True
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư 16/2026/TT-BNNMT và Phụ lục IV: Danh mục loài thủy sản 
được phép kinh doanh tại Việt Nam
https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/3/23/469071-1774001240_v1_1774251990_signed.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Danh mục các loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam từ 9/3/2026
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/danh-muc-cac-loai-thuy-san-duoc-phep-kinh-doanh-tai-viet-nam-tu-932026-chi-tiet-
nhu-the-nao-258113.html?rel=phap_luat_chitietvb
Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh — Hệ thống văn bản - Thông tư
https://cctshcm.gov.vn/he-thong-van-ban-thong-tu
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